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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 10/10/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển

Ngày và đêm 11/10, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.
2. Về mưa

- Mưa ngày (19h/09/10-19h/10/10): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Hòa Hải (Đà Nẵng) 103mm; Suối Đá (Đà Nẵng) 98mm; Đơn Dương (Lâm Đồng) 123mm; Minh Tâm (Đồng Nai) 114mm; An Ninh KV3 (An Giang) 85mm.
- Mưa đêm (19h/10/10-07h/11/10): Các tỉnh Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Hưng Yên rải rác có mưa từ 20-40m; một số trạm có lượng mưa lớn như: Đông Quý (Hưng Yên) 62mm; Cảng Tư Hiền (Huế) 50mm; Hòa Mỹ Tây (Đắk Lắk) 60mm; Hòa Bình (Đồng Tháp) 60mm; Trần Đề (Cần Thơ) 50mm.

- Mưa 3 ngày (19h/07/10-07h/11/10): Các khu vực trên cả nước có mưa từ 50-150mm; một số trạm mưa lớn như: Phong Điền (Huế) 189mm; Hòa Hải (Đà Nẵng) 215mm; Điện Ngọc (Đà Nẵng) 187mm; Hàm Cẩn (Lâm Đồng) 180mm; Minh Tâm (Đồng Nai) 194mm.
Dự báo: 
Ngày và đêm 11/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>60mm/3h). 
3. Tình hình lũ
a) Tin lũ các sông khu vực Bắc Bộ
Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) và trên sông Trung (Lạng Sơn) đang xuống. Mực nước lúc 07h ngày 11/10 tại một số trạm như sau:
- Sông Cầu tại Phúc Lộc Phương là 9,11m, trên BĐ3 là 1,11m; tại Đáp Cầu là 6,95m, trên BĐ3 là 0,65m; tại Lương Phúc (07h/11/10) là 9,30m, trên BĐ3 là 1,30m.

- Sông Cà Lồ (7h/11/10) tại Mạnh Tân là 9,14m, trên BĐ3 là 1,14m.

- Sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 7,25m, trên BĐ3 là 0,95m; Sông Trung tại Hữu Lũng (lúc 5h/11/10) là 19,02m, trên BĐ3 là 0,02m.
Dự báo: Trong 12 giờ tới lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ biến đổi chậm và tiếp tục xuống.
b) Tin lũ khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước tại một số trạm lúc 07h/11/10 như sau: sông Tiền tại Tân Châu 3,77m, trên BĐ1 0,27m; sông Hậu tại Châu Đốc 3,30m, trên BĐ1 0,3m.
Dự báo: Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng ở mức 3,93m, dưới báo động (BĐ)2 0,07m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng ở mức BĐ2 là 3,5m; tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3 từ 0,1-0,3m.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	10/10
	215,80
	118,95
	2.350
	4.217
	215

	
	
	11/10
	215,66
	117,56
	2.566
	2.563
	

	Hòa Bình
	7h
	10/10
	113,97
	9,68
	4.061
	1.287
	117

	
	
	11/10
	114,66
	10,15
	2.842
	1.554
	

	Tuyên Quang
	7h
	10/10
	119,33
	55,78
	2.059
	2.486
	120

	
	
	11/10
	118,41
	55,70
	1.619
	2.475
	

	Thác Bà
	7h
	10/10
	57,50
	22,97
	445
	50
	58

	
	
	11/10
	57,66
	22,86
	556
	0
	


Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 03 cửa xả đáy
b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi:
- Khu vực Bắc Bộ: Có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 76-100% dung tích thiết kế. Hiện có 137 hồ hư hỏng; 47 hồ đang sửa chữa, nâng cấp (Tuyên Quang 16, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2).

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ trung bình đạt từ 77% - 96% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).
c) Hồ chứa thuỷ điện

- Khu vực Bắc Bộ: Có 22 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 07 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.
2. Tình hình đê điều

Bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây ra 52 sự cố đê điều tại các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên 05; Bắc Ninh 41; Hà Nội 06; tăng 09 sự cố (Thái Nguyên: 01, Bắc Ninh: 04, Hà Nội: 04) so với báo cáo ngày 09/10. Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố, một số sự cố về thẩm lậu, rò rỉ nước trong tiếp tục theo dõi chặt chẽ.
Nhiều tuyến đê trên địa bàn các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn (các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê TP Thái Nguyên, tả, hữu Cầu, tả Thương - Dương Đức, hữu Thương, hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 25.555m), cụ thể:
- Thái Nguyên:

+ Tuyến đê sông Cầu thành phố Thái Nguyên đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện đắp chống tràn cao hơn 1,0m trên toàn tuyến đê với chiều dài 2.150m, do mực nước vượt cao trình đỉnh đê trên 1m.
+ Tuyến đê Hà Châu đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn 08 đoạn đê với chiều dài khoảng 2.075m, chiều cao 0,5m.

+ Tuyến đê Chã đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn 08 đoạn đê với chiều dài khoảng 585m, chiều cao 0,5-1,0m.

- Bắc Ninh:

+ Đê Tả Thương Dương Đức đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn tại K2+300-K2+600 với chiều dài 300m.

+ Đê hữu Thương: đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn đê tại 09 vị trí từ K0+000-K35+045 với tổng chiều dài 4.015m.

+ Đê tả Cầu: đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn tại 12 vị trí từ K2+000-K54+050 với tổng chiều dài 11.250m.

+ Đê hữu Cầu: đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn tại K31+300-K31+500 với tổng chiều dài 200m.

+ Đê hữu Cà Lồ đã huy động lực lượng xử lý đắp chống tràn từ K13+200-K13+500 với chiều dài 300m.

- Hà Nội: Đã huy động lực lượng xử lý chống tràn 08 đoạn từ K17+000 - K23+300 đê hữu Cầu với tổng chiều dài trên 4.680m.
III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
- Ngày 09/10/2025, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão.

- Ngày 09/10/2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản số 15/BCĐ-BNNMT gửi các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán về việc hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai. Chiều ngày 09/10/2025, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai chia sẻ thông tin về tình hình lũ sau bão và đánh giá nhu cầu hỗ trợ, định hướng phối hợp ứng phó khẩn cấp cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

- Ngày 10/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện khẩn số 7730/CĐ-BNNMT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, tp Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh về việc đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.

- Ngày 10/10/2025, Đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố tại đê tả Cầu, tỉnh Bắc Ninh.

- Ngày 10/10/2025, Lữ đoàn 971/Cục XMVT - Bộ Quốc phòng đã chuyển hỗ trợ 10.000 vỏ chăn, 10.000 màn tuyn, 2.000 bộ quần áo cho 04 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

- Ngày 10/10, Tổ chức Samaritan’s Purse phối hợp với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã trao tặng hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng tại tỉnh Lạng Sơn (4.000 thùng mì tôm, 4.000 thùng nước uống và 4.000 hộp xúc xích).

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, mưa lớn, lũ sau bão số 11 gây thiệt hại ban đầu như sau:

- Về người: 18 người chết và mất tích (Thái Nguyên 06 người chết, 01 người mất tích do bị lũ cuốn, 01 người chết do sạt lở đất; Cao Bằng 01 người chết do sạt lở đất; Thanh Hóa 02 người chết do sạt lở đất, 01 người mất tích do lũ cuốn; Bắc Ninh 05 người chết do lũ cuốn, 01 người chết do bị sét đánh), 10 người bị thương.

- Nhà ở: 

+ 1.577 nhà bị thiệt hại, hư hỏng;

+ 230.197 nhà bị ngập (trong đó Thái Nguyên 200.000 nhà; Bắc Ninh 11.061 nhà; Cao Bằng 7.500 nhà; Lạng Sơn 3.000 nhà, Hà Nội 8.186 nhà; Tuyên Quang 332 nhà; Sơn La 118 nhà). 
Tính đến 07h/11/10/2025, còn khoảng 12.906 nhà bị ngập, giảm 51.638 nhà so với báo cáo ngày 09/10 (Lạng Sơn: 37 nhà, Thái Nguyên 783 nhà; Bắc Ninh 6.343 nhà, Hà Nội 5.743 nhà).
- Về nông nghiệp: 36.387 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 13.054 con gia súc, 690.229 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thuộc xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) dung tích khoảng 04 triệu m3, công suất 2MW bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh (đã được phát hiện kịp thời nên địa phương đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán di dời 803 hộ dân đến nơi an toàn trước khi xảy ra sự cố).

-
Về đê điều: 52 sự cố tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (Thái Nguyên 05; Bắc Ninh 41; Hà Nội 06), tăng 09 sự cố so với báo cáo ngày 09/10 (Thái Nguyên 01; Bắc Ninh: 04, Hà Nội: 04); nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn (các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê TP Thái Nguyên, tả, hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 25.555m).

- Về giao thông: 8 vị trí quốc lộ (giảm 58 vị trí so với báo cáo nhanh ngày 09/10) bị ách tắc do sạt lở và ngập nước (Thái Nguyên 04; Bắc Ninh 02; Hà Nội 02); tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng đã thông tuyến; nhiều tuyến giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc giao thông.

-
Về điện lực, viễn thông: Mưa lũ đã gây mất điện 549.915 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; hiện đã khôi phục 421.293 khách hàng; 
Hiện còn 128.622 khách hàng tiếp tục khôi phục (Thái Nguyên 57.929; Bắc Ninh 45.594; Lạng Sơn 22.647; Cao Bằng 2.452). Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 80/480; mạng công cộng 125/2.352 trạm BTS mất liên lạc tại Thái Nguyên; tại Hà Nội đã khôi phục thông tin liên lạc 13 trạm BTS bị mất kết nối.

Ước tổng thiệt hại 7.050 tỷ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng); trong đó tỉnh Cao Bằng đề nghị hỗ trợ 1.200 tấn gạo và 1.000 tỷ đồng để cứu trợ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, khắc phục công trình cơ sở hạ tầng.

Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp tình hình thiệt hại./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
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